
	
PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
CỦA TẬP THỂ SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO


	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	TRỤC (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO
	 

	1
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Sở
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	1
	Trước ngày 20 hằng tháng
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	2
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Sở
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	1
	Trước ngày 20 hằng quý
	120
	1,2
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	3
	Kế hoạch, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU và các văn bản triển khai công tác dân tộc
	Lãnh đạo Sở
	Khó; triển khai chủ trương lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phạm vi toàn tỉnh
	Kế hoạch triển khai
	1
	Trước 10/8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	4
	Kế hoạch triển khai Nghị quyết chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS
	Lãnh đạo Sở
	 Khó; chính sách mới
	Kế hoạch triển khai
	1
	Sau khi Nghị quyết ban hành
	300
	3,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	 

	5
	Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có);
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	Tỷ lệ %
	 
	Quý III/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	

	6
	Kế hoạch triển khai Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ
	Lãnh đạo Sở
	 Khó; chính sách mới
	Kế hoạch triển khai
	1
	Sau khi Nghị quyết ban hành
	300
	3,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	 

	7
	Quyết định Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau khi thực hiện tổ chức sắp xếp thôn, tổ dân phối
	Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh
	Khó, vi toàn tỉnh
	Quyết định của UBND tỉnh
	1
	Tháng 8/2026
	300
	3,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	

	8
	Báo cáo giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện Hợp phần thứ hai Chương trình MTQG xây dựng NNT, GNBV, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Lãnh đạo Sở
	Khó
	Báo cáo của Sở và Báo cáo của UBND tỉnh
	1
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	

	9
	Trình Báo cáo đề xuất; dự thảo Quyết định Điều chỉnh vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 (đợt 2 và đợt 3)
	Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh
	Khó, vi toàn tỉnh
	Báo cáo đề xuất; Quyết định UBND tỉnh
	1
	Tháng 8/2026
	300
	3.0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	

	10
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 và Hợp phần thứ hai Chương trình MTQG xây dựng NNT, GNBV, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	Kế hoạch và Báo cáo 
	1
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	

	TRỤC (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT
	 

	1
	Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND
	Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh
	 rất khó; phức tạp, triển khai chính sách, phạm vi rộng
	Dự thảo Tờ trình, dự thảo Báo cáo, dự thảo Quyết định UBND tỉnh
	1
	Tháng 9/2026
	400
	4,0
	Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Vĩnh Quảng - Phó Giám đốc
	 

	2
	Trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh  Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập tỉnh
	UBND/
HĐND tỉnh
	Khó; nhiều VBQPPL
	Tờ trình, Báo cáo, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; dự thảo Quyết định UBND tỉnh
	2
	Trong tháng 9/2026
	300
	3,0
	Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc
	 

	3
	- Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý hành chính
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	100% văn bản đi/đến xử lý trên môi trường số; sử dụng chữ ký số điện tử
	1
	Trong tháng 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	4
	Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
đúng hạn
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	 Tỷ lệ 100%
	1
	Trong tháng 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	5
	- Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến 
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Đạt > 90 %
	1
	Trong tháng 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	6
	- Ứng dụng, triển khai 04 thủ tục hành chính trong đảng  
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Tỷ lệ %
	1
	Trong tháng 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	7
	- Tỷ lệ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Đạt > 95%
	1
	Trong tháng 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách
	 

	TRỤC (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
	 

	1
	Rà soát cơ sở dữ liệu dân tộc, tôn giáo; chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Theo nội dung 02 phần mềm về CSDL Tôn giáo và CSDL về Dân tộc do Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang triển khai). Bổ sung và phân công rõ
	Lãnh đạo Sở /Bộ DTTG
	Đặc biệt khó; chuyển đổi số toàn ngành
	Hệ thống hồ sơ số hóa và CSDL; Báo cáo, Tờ trình, Công văn
	01 hệ thống
	Theo kế hoạch Bộ
	400
	4,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Vĩnh Quảng và Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc
	 

	2
	Hệ thống hóa, theo dõi cơ sở dữ liệu tình hình triển khai chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2031 và chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030 sau khi Nghị quyết ban hành.
	Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh
	Đặc biệt khó; chuyển đổi số toàn ngành
	Hệ thống hồ sơ số hóa và CSDL; Báo cáo, Tờ trình, Công văn
	01 hệ thống
	Thường xuyên
	400
	4,0
	Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	 

	3
	Rà soát, đề xuất đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số
	Lãnh đạo Sở
	Thông thường
	Hồ sơ đề xuất mua sắm
	1
	Quý III/2026
	100
	1,0
	Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Giám đốc
	 

	TRỤC (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC
	 

	1
	Khảo sát đội ngũ công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo cấp xã
	Lãnh đạo Sở
	Khó; phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo khảo sát
	1
	 Trong tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc
	 

	2
	- Triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	02- 03 văn bản
	3
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách
	 

	3
	- Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	25-30% so với kế hoạch năm
	 
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách
	 

	4
	- Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	03 kỳ
	3
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách
	 

	5
	- Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	
	 
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách
	 

	TRỤC (5): PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
	 

	1
	Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo
	Lãnh đạo Sở
	Khó; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở
	Tài liệu, Báo cáo
	02 lớp
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	 Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Minh Tân, Đ/c Nguyễn Vĩnh Quảng - Phó Giám đốc
	 

	2
	Tổ chức các lớp Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
	Lãnh đạo Sở
	Khó; nâng cao năng lực phạm vi toàn tỉnh
	Tài liệu tuyên tuyển, Báo cáo
	01 lớp
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và Đ/c Cil Bri - Phó Giám đốc
	 

	3
	Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác dân tộc cho cấp xã
	Lãnh đạo Sở
	Khó; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở
	Tài liệu, Báo cáo
	06 lớp
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và cácc Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc
	 

	TRỤC (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
	 

	1
	Bao cáo thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai chính sách, tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở
	Khó; tác động đến ổn định chính trị - xã hội
	Kết quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo
	Khoảng 3 công văn, báo cáo
	Thường xuyên, khi có yêu cầu
	200
	2,0
	Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách
	 



